(Sách TTTHCH- Tr.588)         法
法，即法則。世間一切萬物，皆有定理，皆有軌範。人類亦然，其法尤周密。故各國聖人，皆有使人行入正軌之法，如禮教，法律，規約等是也。

我佛世尊所說之法，雖不止此，然於人生法，亦大致相同。其尤要者，是在教吾人守五戒，行八正道，以不失人格，故人應當學佛法。

PHIÊN ÂM:   Pháp
Pháp tức pháp tắc. Thế gian nhất thiết vạn vật, giai hữu định lý, giai hữu quỹ phạm, nhân loại diệc nhiên, kỳ pháp vưu chu mật. Cố các quốc thánh nhân, giai hữu sử nhân hành nhập chánh quỹ chi pháp, như lễ giáo, pháp luật, quy ước đẳng thị dã..
Ngã Phật Thế tôn sở thuyết chi pháp, tuy bất chỉ thử, nhiên ư nhân sanh pháp, diệc đại trí tương đồng.  Kỳ vưu yếu giả, thị tại giáo ngô nhân thủ ngũ giới, hành bát chánh đạo, dĩ bất thất nhân cách, cố nhân ưng đương học Phật Pháp.

DỊCH NGHĨA:   Pháp

PHÁP, tức là phép tắc. Tất cả muôn sự muôn vật trong thế gian này, vật nào cũng đều có lý nhứt định và đều có khuôn mẫu của nó. Nhân loại cũng vậy, nhưng khuôn phép đó chặt chẽ hơn/ chu đáo hơn. Cho nên Thánh nhân của các nước đều có những phương pháp làm cho con người đi vào khuôn phép đúng đắn/ con đường chơn chánh như lễ giáo, pháp luật, quy ước, v.v….
Còn phương pháp của Đức Thế Tôn chúng ta dạy không những thế thôi, đối với phương pháp dạy người đời, chỗ đại khái cũng rất giống nhau. Nhưng chỗ cốt yếu hơn hết là dạy chúng ta mỗi người cần phải giữ gìn năm giới cấm và thực hành theo pháp Bát Chánh đạo, để cho khỏi mất tư cách làm người. Vì lẽ ấy, chúng ta cần phải học Phật pháp.
Từ ngữ:

法pháp (Bộ 85 水 thủy, 8 nét)

· (Danh) Luật, hình luật, lệnh luật, chế độ. Như: pháp luật 法律 điều luật phải tuân theo, pháp lệnh 法令 pháp luật và mệnh lệnh, hôn nhân pháp 婚姻法 luật hôn nhân.

· (Danh) Kiểu mẫu, nguyên tắc. Như: văn pháp 文法 nguyên tắc làm văn, ngữ pháp 語法 quy tắc về ngôn ngữ, thư pháp 書法 phép viết chữ. Cách thức, đường lối. Như: phương pháp 方法 cách làm

· (Danh) Đạo lí Phật giáo (pháp 法 là dịch nghĩa tiếng Phạn "dharma", dịch theo âm là "đạt-ma"). Như: Phật pháp 佛法 lời dạy, giáo lí của đức Phật, thuyết pháp 說法 giảng đạo. ◇Ngũ đăng hội nguyên 五燈會元: Pháp thượng ứng xả, hà huống phi pháp ˙法尚應捨, 何況非法  Phật pháp còn buông xả, huống chi không phải Phật pháp.

· 法寶 Pháp bảo; 法衣pháp y; 法號 pháp hiệu; 佛法僧 Phật Pháp Tăng; 妙法 diệu pháp; 非法phi pháp; 兵法 binh pháp; 法國 Pháp quốc; 法院 pháp viện; 法庭 pháp đình; 辦法 biện pháp; 辯證法 biện chứng pháp; 水陸法會 thủy lục pháp hội; 最高法院 tối cao pháp viện
法王,法王子,法句經,法身,法身如來,法身菩薩,法事,法味,法性,法界,法相,法師,法力,法乳,法施,法座,法會,法樂,法門,法數,妙法蓮華經Pháp Vương, Pháp Vương tử, Pháp Cú kinh, pháp thân, pháp thân Như Lai, pháp thân Bồ Tát, pháp sự, pháp vị, pháp tánh, pháp giới, pháp tướng, pháp sư,  pháp lực, pháp nhũ, pháp thí, pháp toạ, pháp hội, pháp lạc, pháp môn, pháp số, Diệu Pháp Liên Hoa Kinh
即 tức: là, nghĩa là, tức là (Đồng Đgt, Bộ 26 卩 tiết 7)

· tức即chỉ là một phó từ, nhưng trong một kếi cấu định nghĩa, nó có giá trị như động từ với nghĩa như 即是 (tức thị): 法，即法則pháp, tức pháp tắc: PHÁP, tức là phép tắc. 色即是空，空即是色sắc tức thị không, không tức thị sắc: sắc chính là không, không chính là sắc.
則 tắc (Bộ 18 刀 đao, 9)则
· (Danh) Khuôn phép. Như: ngôn nhi vi thiên hạ tắc 言而為天下則 nói ra mà làm phép tắc cho thiên hạ. 原則 nguyên tắc: Cách thức điều lệ căn bản phải tôn trọng trong lời nói hoặc xử sự. Tương tự: pháp tắc 法則phép tắc, quy luật mẫu mực; kiểu mẫu; quy tắc 規則.

· (Danh) Gương mẫu. Như: dĩ thân tác tắc 以身作則 lấy mình làm gương.

(Liên) Thì, liền ngay. Như: học như nghịch thủy hành chu, bất tiến tắc thối 學如逆水行舟, 不進則退 học như đi thuyền trên dòng nước ngược, không tiến là lùi ngay.

· (Liên) Thì là, thì. ◇Luận Ngữ 論語: Đệ tử nhập tắc hiếu, xuất tắc đễ 弟子入則孝, 出則悌 (Học nhi 學而) Con em ở trong nhà thì hiếu thảo (với cha mẹ), ra ngoài thì kính nhường (bậc huynh trưởng).

· (Liên) Lại, nhưng lại. Như: dục tốc tắc bất đạt 欲速則不達 muốn cho nhanh nhưng lại không đạt.

世thế (Bộ 1 一 nhất [4, 5] 

· (Danh) Đời, người đời, thế giới, thế gian. ◇Khuất Nguyên 屈原: Cử thế giai trọc ngã độc thanh, chúng nhân giai túy ngã độc tỉnh 舉世皆濁我獨清, 眾人皆醉我獨醒 (Sở từ 楚辭) Cả đời đều đục mình ta trong, mọi người đều say cả, mình ta tỉnh.

· (Danh) Ba mươi năm là một thế. Triều đại. Thời đại. Năm. Cũng như niên 年, tuế 歲. 

· 世界 thế giới; 極樂世界 Cực Lạc thế giới; 救人度世 cứu nhân độ thế; 近世 cận thế; 人世 nhân thế; 一世 nhất thế; 三世 tam thế; 三千世界 tam thiên thế giới; 三千大千世界 tam thiên đại thiên thế giới; 世間 thế gian; 世事 thế sự; 世俗 thế tục; 來世 lai thế; 入世 nhập thế; 出世 xuất thế; 前世 tiền thế; 先世 tiên thế; 來世 lai thế

間 gian (Bộ 169 門 môn, 12) 间 

(Danh) Khoảng, ở giữa, bên trong (không gian). Như: lưỡng quốc chi gian 兩國之間 giữa hai nước.

· (Danh) Khoảng, ở giữa, bên trong (thời gian). Như: vãn gian 晚間 giữa ban đêm, Minh Mệnh niên gian 明命年間 giữa những năm niên hiệu Minh Mệnh.

Một âm là gián. (Động) Chia rẽ. Như: Dùng lời gièm pha làm cho hai bên ghét nhau, ngờ nhau gọi là li gián 離間, là phản gián 反間.

· (Động) Dò thám. Như: gián điệp 間諜 kẻ do thám quân tình

· 時間 thời gian; 陰間 âm gian; 陽間dương gian;人間 nhân gian; 世間 thế gian; 中間 trung gian; 內間 nội gian, nội gián

一切: nhất thiết tất cả, hết thẩy. 

Pháp Hoa Kinh 法華經: Nhĩ thời, Phật cáo chư Bồ-tát cập nhất thế đại chúng 爾時, 佛告諸菩薩及一切大眾 (Như Lai thọ lượng phẩm đệ thập lục 如來壽量品第十六) Bấy giờ, Phật bảo các Bồ-tát và tất cả đại chúng.
物 vật: đồ vật (DT, 8 nét, bộ ngưu 牛, 牜) 

· (Danh) Chỉ chung người, sự việc, các loài trong trời đất. Như: thiên sanh vạn vật 天生萬物 trời sinh ra muôn vật.

· 動物 động vật; 事物 sự vật; 信物 tín vật; 品物 phẩm vật; 大人物 đại nhân vật
萬物/万物 vạn vật; muôn vật; mọi sự vật (trong vũ trụ) 
皆 giai: đều (PT, 10 nét, bộ bạch 白)

· 世間一切萬物，皆有定理，皆有軌範。Thế gian nhất thiết vạn vật, giai hữu định lý, giai hữu quỹ phạm: Tất cả muôn sự muôn vật trong thế gian này, vật nào cũng đều có lý nhứt định và đều có khuôn mẫu của nó. 
· 大腸，腎與膀胱皆任排泄之役。Đại trường, thận dữ bàng quang giai nhiệm bài tiết chi dịch: Ruột già, thận và bàng quang đều đảm nhiệm việc bài tiết.

· 人皆知之Nhân gia tri chi: Mọi người đều biết việc đó.

· 照見五蘊皆空Chiếu kiến ngũ uẩn giai không: Soi thấy năm uẩn đều là không. (Bát nhã Ba la mật đa Tâm kinh). 
有 hữu: có (Đồng Đgt, 6 nét, bộ nguyệt 月)
定理 Định lý (名): lý lẽ nhất định, định lý
軌範 quỹ phạm (名): mẫu mực, tiêu chuẩn, khuôn phép, phép tắc, quy củ.
類/类loại: loài, giống (DT, 19 nét, bộ hiệt 頁) 

· 種類 chủng loại; 分類 phân loại; 品類 phẩm loại; 大類 đại loại
人類 Nhân loại: loài người
亦 diệc: cũng (PT, 6 nét, bộ đầu 亠)
然nhiên: Như thế (ĐT, Bộ 86 火 hỏa, 12)
· 亦然diệc nhiên: cũng như thế (cụm từ quen dùng): Như: nhân loại diệc nhiên人類亦然nhân loại cũng vậy

·  (Liên) Nhưng, song. 然於人生法，亦大致相同nhiên ư nhân sanh pháp, diệc đại trí tương đồng: còn/ nhưng đối với phương pháp dạy người đời, chỗ đại khái cũng rất giống nhau

· (Liên) Nhiên hậu 然後 vậy sau, rồi mới, nhiên tắc 然則 thế thì, nhiên nhi 然而 nhưng mà; tuy nhiên雖然tuy rằng; mặc dù; tuy là

·  (Động) Đốt cháy. Nguyên là chữ nhiên 燃.

· 自然tự nhiên; 安然 an nhiên; 果然 quả nhiên; 
周密 chu mật (形): chặt chẽ, kín kẽ, tỉ mỉ, chu đáo.
故 cố: cho nên (LT, 9 nét, bộ phộc 攴, 攵) ôn bài 9

· là một liên từ rất thông dụng thường được dùng ở mệnh đề sau của câu phức để chỉ kết quả, với nghĩa là "nên, cho nên" . Thí dụ: 鳥有兩翼，故能飛Điểu hữu lưỡng dực, cố năng phi: Chim có hai cánh, nên biết bay. 獸有四足故善走Thú hữu tứ túc, cố tiện tẩu: thú có bốn chân nên giỏi chạy. 人有信心，故不畏難Nhân hữu tín tâm, cố bất úy nan: Vì có lòng tin tưởng, cho nên không ngại khó khăn.

· (Danh) Việc. Như: đại cố 大故 việc lớn, đa cố 多故 lắm việc. (Danh) Cớ, nguyên nhân. Như: hữu cố 有故 có cớ, vô cố 無故 không có cớ. (Tính) Cũ. Như: cố sự 故事 việc cũ, chuyện cũ, cố nhân 故人 người quen cũ. (Tính) Gốc, của mình vẫn có từ trước. Như: cố hương 故鄉 làng của mình trước (quê cha đất tổ), cố quốc 故國 xứ sở đất nước mình trước. (Động) Chết. Như: bệnh cố 病故 ốm chết rồi. (Phó) Có chủ ý, cố tình. Như: cố sát 故殺 cố tình giết.

· 事故 sự cố; 故土 cố thổ; 故意 cố ý; 故郡 cố quận; 故都 cố đô;  變故 biến cố

各 các: mỗi, mọi, mỗi cái/người (TT, 6 nét, bộ khẩu 口)

· các vị各位; Các quốc 各國 các nước; thế giới các quốc 世界各國 các nước trên thế giới

· 路= 足túc+各các. 足 túc: chân, đầy đủ. Túc số 足數 đủ số.  Lưỡng túc tôn两足尊

國/国quốc: Nước (Bộ 31 囗 vi, 11 nét)

· (Danh) Nước, có đất, có dân, có chủ quyền. Như: Trung quốc 中國, Mĩ quốc 美國.

(Tính) Đại biểu cho quốc gia. Như: quốc kì 國旗, quốc ca 國歌. (Tính) Thuộc về quốc gia. Như: quốc nhân 國人 người trong nước, quốc thổ 國土 đất đai quốc gia, lãnh thổ quốc gia.

· 佛國 phật quốc; 國際 quốc tế; 外國 ngoại quốc; 安南國 An Nam Quốc; 強國 cường quốc; 德國 Đức quốc; 愛國 ái quốc; 聯合國 Liên Hợp quốc; 西方國家 Tây phương quốc gia; 三國 tam quốc;全國 toàn quốc; 帝國 đế quốc
聖/圣 thánh: bậc thánh (Bộ 128 耳 nhĩ/土 Thổ, 13/5 nét)

· Thánh, tu dưỡng nhân cách tới cõi cùng cực gọi là thánh. Như: siêu phàm nhập thánh 超凡入聖 vượt khỏi cái tính phàm trần mà vào cõi thánh.

· Phàm cái gì mà tới tột bực đều gọi là thánh. Như: thi thánh 詩聖 thánh thơ. 

· Lời nói tôn kính nhất. Như: lời dụ của vua gọi là thánh dụ 聖諭, thánh huấn 聖訓.

· 亞聖 á thánh; 聖地 thánh địa; 聖誕 thánh đản; 聖誕節 thánh đản tiết; 至聖 chí thánh; 先聖 tiên thánh; 大聖 đại thánh; 神聖thần thánh; 聖賢  thánh hiền; 聖上thánh thượng; 聖旨  thánh chỉ; Chí Thánh Tiên Sư 至聖先師; 
聖人thánh nhân: thánh nhân, bậc thánh, người tài giỏi, đức độ.

使 sử: sai khiến (Đgt, 8 nét, bộ nhân 人, 亻)
正 chánh/ chánh: phải, ngay ngắn (TT, 5 nét, bộ chỉ 止)

正軌chánh quỹ: đường chánh, đường đúng

·  (Tính) Đúng, thích đáng, hợp với quy phạm, đúng theo phép tắc. Như: chánh đạo 正道 đạo phải, chánh lộ 正路 đường ngay, chánh thức 正式chánh thức, khuôn phép chánh đáng, chánh lí 正理 lẽ chánh đáng.

· (Tính) Phải (mặt). Đối lại với phản 反. Như: chánh diện 正面 mặt phải.

· (Tính) Ở giữa. Đối với thiên 偏. Như: chánh tọa 正坐 chỗ ngồi chánh giữa, chánh môn 正門 cửa giữa (cửa chánh).

· (Tính) Đúng lúc. Như: chánh ngọ 正午 đúng giờ ngọ.

· (Tính) Ngay, thẳng. Như: công chánh 公正 công bằng ngay thẳng, chánh phái 正派 đứng đắn.

· (Tính) Gốc. Đối lại với phó 副. Như: chánh bổn 正本 bản chánh.

· (Tính) Trưởng, ở bậc trên. Như: chánh tổng 正總 (có phó tổng 副總 phụ giúp), chánh thất phẩm 正七品 (tòng thất phẩm 從七品 kém phẩm chánh).

· 八正道 bát chánh đạo; 改正 cải chánh; 正人 chánh nhân; 正史 chánh sử; 不正 bất chánh; 正大光明 chánh đại quang minh; 正宗 chánh tông; 正心 chánh tâm; 正念 chánh niệm; 正月 chánh nguyệt; 正案 chánh án; 正氣 chánh khí; 正法 chánh pháp; 正當 chánh đáng; 正直 chánh trực; 正確 chánh xác; 正義 chánh nghĩa; 正論 chánh luận;正面 chánh diện; 改邪歸正cải tà quy chính; 名正言順danh chính ngôn thuận 

 如 như: giống như (Đgt, Bộ 38 女 nữ [3, 6]

· (Danh) Nguyên như thế. Trong kinh Phật cho rằng vẫn còn nguyên chân tính, không nhiễm trần ai là như 如.

· 如來,真如,如法,如是我聞,凡聖一如,四如意足Như Lai, chân như, như pháp, như thị ngã văn, phàm thánh nhất như, tứ như ý túc;

· 如意như ý ;  萬事如意vạn sự như ý; 救人如救火 cứu nhân như cứu hỏa; 百聞不如一見 bách văn bất như nhất kiến; 事死如事生 sự tử như sự sinh; 假如 giả như
禮 lễ: khuôn phép (DT, 18 nét, bộ kỳ/thị 示,礻)
· 禮教lễ giáo: sự dạy dỗ theo khuôn phép

· 禮佛,頂禮,敬禮,恭敬禮拜lễ phật, đảnh lễ, kính lễ, cung kính lễ bái 

規約 quy ước: quy tắc đã được giao ước
等đẳng: vân vân (biểu thị sự liệt kê) (TRT, Bộ 118 竹 trúc).

· 佛之智慧，是專為破除貪，瞋，癡，慢等煩腦Phật chi trí tuệ, thị chuyên vi phá trừ tham, sân, si, mạn đẳng phiền não: Trí huệ của Phật, mục đích phá trừ bao nhiêu phiền não: tham, sân, si, và mạn v.v… 如禮教，法律，規約等是也。như lễ giáo, pháp luật, quy ước đẳng thị dã: như lễ giáo, pháp luật, quy ước, v.v…

· Lũ, các  汝等: các ông

· Bực:  thượng đẳng 上等 bực trên nhất, trung đẳng 中等 bực giữa, hạ đẳng 下等 bực dưới nhất (hạng bét).

· 不平等 bất bình đẳng; 平等 bình đẳng; 高等 cao đẳng; 一等 nhất đẳng; 二等 nhị đẳng; 三等 tam đẳng; 初等 sơ đẳng; 同等 đồng đẳng

是也thị dã: đó là, chính là, là như thế vậy

· một hình thức đảo trí tân ngữ ra trước thường dùng trong một kết cấu định nghĩa, gồm đại từ是 (thị) và trợ từ也 (dã), tương đương với是... 也 nhưng 是 lại được đưa ra phía sau đi chung với也: 如禮教，法律，規約等是也Như lễ giáo, pháp luật, quy ước đẳng thị dã: như lễ giáo, pháp luật, quy ước, v.v….
我ngã:  Ta, tôi, tao (đại từ ngôi thứ nhất) (Bộ 62 戈 qua, 7 nét)

· Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn 天上天下, 唯我獨尊 Trên trời dưới trời, chỉ ta là cao quý.

世尊Thế Tôn: từ dùng để tôn xưng Đức Phật

所sở (TRT, Bộ 63 戶 hộ, 8 nét) 

· (Trợ) Kết hợp với động từ thành danh từ: cái mà, điều mà. Như: sở hữu 所有 cái mình có. ◇Luận Ngữ 論語: Kỉ sở bất dục, vật thi ư nhân 己所不欲, 勿施於人 (Nhan Uyên 顏淵) Cái gì mình không muốn, thì đừng làm cho người. 所說, 所立,所行,所求,所作,所知sở thuyết, sở lập, sở hành, sở cầu, sở tác, sở tri 

· (Trợ) Kết hợp với động từ vi 為 hoặc bị 被, biểu thị ý thụ động. 若爲塵垢所阻，則汗泄不暢Nhược vi trần cấu sở trở, tắc hãn tiết bất sướng: Nếu bị bụi dơ ngăn trở thì mồ hôi tiết ra không thông suốt. 日為雲所蔽Nhật vi vân sở tế: Mặt trời bị mây che
說/说thuyết: nói (Bộ 149 言 ngôn, 14 nét) 

· (Động) Nói, giải thích, giảng giải. Như: diễn thuyết 演說 nói rộng ý kiến mình cho nhiều người nghe, thuyết minh 說明 nói rõ cho người khác hiểu.

· (Danh) Ngôn luận, chủ trương. Như: học thuyết 學說 quan niệm, lập luận về một vấn đề.

雖 tuy: dù  (LT, 17 nét, bộ chuy 隹)

· 雖Tuy: là liên từ biểu thị nhượng bộ, dịch là "dù, cho dù, tuy": 雖不止此tuy bất chỉ thử: dù không chỉ có thế.
· 雖歷久而香猶烈Tuy lịch cữu nhi hương do liệt: Tuy lâu ngày mà hương vẫn còn nồng.

· 雖居清貧之境而心未嘗不安樂也Tuy cư thanh bần chi cảnh, nhi tâm vị thường bất an lạc dã: Tuy sống trong cảnh nghèo thanh bần mà lòng chưa từng chẳng an vui vậy.
止 chỉ: Chỉ, chỉ thế, chỉ có. Nay thông dụng chữ chỉ 衹/只. (PT, 4 nét, bộ chỉ 止)

· (Động) Dừng lại, ngưng, nghỉ, thôi. Như: chỉ bộ 止步 dừng bước. Ngăn cấm, cản trở. Như: cấm chỉ 禁止 cấm cản, ngăn chặn, không cho làm. 

· 止痛 chỉ thống: Làm cho hết đau. 止血 chỉ huyết: Cầm máu.停止 đình chỉ: Thôi, ngừng lại, không tiến hành nữa.

此 thử: này, đây (Đại từ chỉ thị, 6 nét, bộ chỉ 止)

· 雖不止此tuy bất chỉ thử: dù không chỉ có thế.
於 ư: ở, về, đối với (GT, 8 nét, bộ phương 方)

· 然於人生法Nhiên ư nhân sinh pháp: đối với phương pháp dạy người đời
大致đại trí: đại để, đại khái về căn bản
相同tương đồng: tương đồng; giống nhau; như nhau
其 kỳ (代) Đại từ chỉ thị, đi trước và đóng vai trò như tính từ sở hữu. .

· 其 法 (kỳ pháp: Phép tắc đó…)

· 其聲不一。Kỳ thanh bất nhất. Tiếng của nó không giống nhau. (Trong bài học trên chữ kỳ được dùng thay cho chữ trùng).

· 口有唇有齒。唇在外，其色赤。齒在內，其色白。Khẩu hữu thần hữu xỉ. Thần tại ngoại, kỳ sắc xích. Xỉ tại nội, kỳ sắc  bạch. Miệng có môi có răng. Môi ở ngoài, màu của nó đỏ. Răng ở trong, màu của nó trắng.

· 庭中種桂，其葉常綠。Đình trung chủng quế, kỳ diệp thường lục. Trong sân trồng quế, lá của nó thường màu lục.

尤 vưu (副) chỉ mức độ, dịch là: “rất, càng”
要yếu: Trọng yếu, thiết yếu, chủ yếu, cốt yếu (Bộ: 襾 (西,覀) – Á,  9 nét)

· Như yếu nghĩa 要義 nghĩa thiết yếu
教 giáo: dạy dỗ (Đgt, 17 nét, bộ qua 戈)

·  Như: giáo dục 教育 dạy nuôi. ◇Mạnh Tử 孟子: Cổ giả dịch tử nhi giáo chi 古者易子而教之 (Li lâu thượng 離婁上) Người xưa đổi con cho nhau mà dạy dỗ.

· (Động) Truyền thụ, truyền lại. Giáo ư hậu thế 教於後世 Truyền cho đời sau.

· (Danh) Tiếng gọi tắt của tôn giáo 宗教: đạo. Như: Phật giáo 佛教 đạo Phật, Hồi giáo 回教 đạo Hồi; 三教 tam giáo; 儒教 Nho giáo; 孔教 Khổng giáo; 道教Đạo giáo
· (Tính) Thuộc về giáo dục, sự dạy học. Như: giáo chức 教職 các chức coi về việc học, giáo sư 敎師 thầy dạy học.

· 受教 thụ giáo; 指教 chỉ giáo; 教士 giáo sĩ; 家教 gia giáo
守thủ: giữ, giữ gìn (Đgt, Bộ 40 宀 miên, 6 nét) 

· Như: bảo thủ 保守 ôm giữ, thủ tín 守信 giữ lòng tin, thủ tiết 守節 giữ khí tiết; 守五戒thủ ngũ giới: giữ gìn năm giới cấm; 遵守 tuân thủ: tuân thủ; giữ gìn; tôn trọng.

· 守株待兔thủ chu đãi thố: giữ gốc cây đợi thỏ
五戒Ngũ giới: 5 giới

· chỉ năm điều răn cấm: gồm cấm sát sinh, cấm trộm cắp, cấm tà dâm, cấm nói bậy và cấm uống rượu不殺生、不偷盜、不邪淫、不妄語、不飲酒bất sát sanh, bất thâu đạo, bất tà dâm, bất vọng ngữ, bất ẩm tửu.

八正道Bát chánh đạo: tám con đường chánh
· 一、正見，二、正思惟，三、正語，四、正業，五、正命，六、正精進，七、正念，八、正定chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh  mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định
以 dĩ: để, theo (LT, 4 nét, bộ nhân 人)

· 行 八 正 道，以 不 失 人 格 (Hành bát chánh đạo, dĩ bất thất nhân cách. Thực hành theo pháp “Bát chánh đạo”, để cho khỏi mất tư cách làm người.
失 thất: mất, lỗi, bỏ qua (Đgt, 5 nét, bộ đại 大)

· 失敗 thất bại; 失業 thất nghiệp; 三抄失本 tam sao thất bản

人格 nhân cách: Phẩm cách, nhân cách, đạo đức, phẩm chất, tư cách con người

應當ưng đương: nên; cần phải (PT) 

佛法 Phật pháp: lời dạy, giáo lí của đức Phật, Phật giáo.

Bài tập

I. Viết chữ Hán 

II. Phiên âm dịch nghĩa 

III. Học các ví dụ trong bài
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